
Phụ Lục II 

DANH MỤC CÁC TUYẾN LOẠI BỎ RA KHỎI DANH MỤC CHI TIẾT TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH LIÊN TỈNH ĐƯỜNG 

BỘ TOÀN QUỐC ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030  

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐBVN ngày       / 08/2024 của Cục Đường bộ Việt Nam) 

 

TT 

toàn 

quốc 

Mã tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều đi ) 

Cự ly 

tuyến 

(km) 

Lưu 

lượng 

(xe 

xuất 

bến / 

tháng) 

Phân loại 

tuyến 
Ghi chú 

Nội dung 

sửa đổi 

(hành 

trình - cự 

ly - lưu 

lượng) 

Tỉnh nơi 

đi/đến (và 

ngược lại) 

Tỉnh nơi 

đi/đến (và 

ngược lại) 

BX nơi 

đi/đến (và 

ngược lại) 

BX nơi 

đi/đến (và 

ngược lại) 

3996 2798.1121.B Điện Biên Bắc Giang 
Điện Biên 

Phủ 
Cầu Gồ 

BX Điện Biên Phủ - Cầu Thanh Trì - QL1A - QL17 - 

BX Cầu Gồ 
440 60 

Tuyến 

mới 

Quyết 

định số 

317/QĐ-

BGTVT 

Xóa bỏ 

tuyến 

5310 3748.1313.A Nghệ An Đắk Nông Cửa Lò 
Huyện Đắk 

Mil 

BX Đắk Mil - QL14 - QL14B - QL1A - QL46 - BX 

Cửa Lò 
1100 15 

Tuyến 

mới 

Quyết 

định số 

1888/QĐ-

BGTVT 

BX Đắk 

Mil đã 

ngừng hoạt 

động 

5313 3748.1413.A Nghệ An Đắk Nông Nghĩa Đàn 
Huyện Đắk 

Mil 

BX Đắk Mil - QL14 - QL14B - QL1A - QL48 - BX 

Nghĩa Đàn 
1100 15 

Tuyến 

mới 

Quyết 

định số 

1888/QĐ-

BGTVT 

BX Đắk 

Mil đã 

ngừng hoạt 

động 

5319 3748.1613.A Nghệ An Đắk Nông Nam Đàn 
Huyện Đắk 

Mil 

BX Nam Đàn - QL46 - QL1A - QL14B - QL14 - BX 

Đắk Mil 
1140 30 

Tuyến 

mới 

Quyết 

định số 

135/QĐ-

BGTVT 

BX Đắk 

Mil đã 

ngừng hoạt 

động 

5323 3748.1813.A Nghệ An Đắk Nông Tân Kỳ 
Huyện Đắk 

Mil 

BX Đắk Mil - QL14 - QL14B - QL1A - QL7 - BX 

Tân Kỳ 
1100 15 

Tuyến 

mới 

Quyết 

định số 

1888/QĐ-

BGTVT 

BX Đắk 

Mil đã 

ngừng hoạt 

động 

5327 3748.1913.A Nghệ An Đắk Nông Con Cuông 
Huyện Đắk 

Mil 

BX Đắk Mil - QL14 - QL14B - QL1A - QL7 - BX 

Con Cuông 
1100 15 

Tuyến 

mới 

Quyết 

định số 

1888/QĐ-

BGTVT 

BX Đắk 

Mil đã 

ngừng hoạt 

động 

5331 3748.2113.A Nghệ An Đắk Nông Quỳ Hợp 
Huyện Đắk 

Mil 

BX Đắk Mil - QL14 - QL14B - QL1A - QL7 - BX 

Quỳ Hợp 
1100 15 

Tuyến 

mới 

Quyết 

định số 

1888/QĐ-

BGTVT 

BX Đắk 

Mil đã 

ngừng hoạt 

động 
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5334 3748.2413.A Nghệ An Đắk Nông Sơn Hải 
Huyện Đắk 

Mil 

BX Đắk Mil - QL14 - QL14B - QL1A - QL48 - 

ĐT537B - BX Sơn Hải 
1121 30 

Tuyến 

đang khai 

thác 

Quyết 

định số 

135/QĐ-

BGTVT 

BX Đắk 

Mil đã 

ngừng hoạt 

động 

5341 3748.2613.A Nghệ An Đắk Nông 
Miền 

Trung 

Huyện Đắk 

Mil 

BX Đắk Mil - QL14 - QL14B - QL1A - BX Miền 

Trung 
1100 15 

Tuyến 

mới 

Quyết 

định số 

189/QĐ-

BGTVT 

BX Đắk 

Mil đã 

ngừng hoạt 

động 

5344 3748.2813.A Nghệ An Đắk Nông 
Phía Đông 

TP Vinh 
Đăk Mil 

BX Phía Đông TP Vinh - QL46 - Cầu Vượt Quán 

Bánh - Đường Đặng Thai Mai - Rẽ trái theo Đường 

tránh Vinh - Cầu Bến Thủy 2 - QL1A - QL14B - 

QL14 - BX Đắk Mil 

1120 300 
Tuyến 

mới 

Quyết 

định số 

542/QĐ-

BGTVT 

BX Đắk 

Mil đã 

ngừng hoạt 

động 

5347 3748.3313.A Nghệ An Đắk Nông Yên Thành 
Huyện Đắk 

Mil 

BX Yên Thành - QL7B - QL1A - QL14B - QL14 - 

BX Huyện Đắk Mil 
1121 15 

Tuyến 

mới 

Quyết 

định số 

542/QĐ-

BGTVT 

BX Đắk 

Mil đã 

ngừng hoạt 

động 

6023 4398.1211.A Đà Nẵng Bắc Giang 
Phía Nam 

Đà Nẵng 
Bắc Giang 

BX Phía Nam Đà Nẵng - QL1A - Cầu vượt Hòa Cầm 

- Đường tránh Nam Hải Vân - Hầm đèo Hải Vân - 

QL1A - QL48- Yên Lý - Thịnh Mỹ - Đường Hồ Chí 

Minh - Thái Hòa - Xuân Mai - Hòa Lạc - Đại Lộ 

Thăng Long - Nguyễn Xiển - Cầu Thanh Trì - QL1A - 

QL17 - ĐT295B - Đường Xương Giang - BX Bắc 

Giang 

860 256 
Tuyến 

mới 

Quyết 

định số 

1888/QĐ-

BGTVT 

Xóa theo 

phương án 

điều chỉnh 

hướng 

tuyến trên 

địa bàn TP 

Đà Nẵng 

6024 4398.1214.A Đà Nẵng Bắc Giang 
Phía Nam 

Đà Nẵng 
Lục Ngạn 

BX Lục Ngạn - QL31 - QL1A - Cầu Thanh Trì - 

QL48 - BX Phía Nam Đà Nẵng 
920 156 

Tuyến 

mới 

Quyết 

định số 

135/QĐ-

BGTVT 

Xóa theo 

phương án 

điều chỉnh 

hướng 

tuyến trên 

địa bàn TP 

Đà Nẵng 

6025 4398.1221.A Đà Nẵng Bắc Giang 
Phía Nam 

Đà Nẵng 
Cầu Gồ 

BX Cầu Gồ - ĐT292 - QL1A - Cầu Thanh Trì - QL48 

- BX Phía Nam Đà Nẵng 
880 156 

Tuyến 

mới 

Quyết 

định số 

135/QĐ-

BGTVT 

Xóa theo 

phương án 

điều chỉnh 

hướng 

tuyến trên 

địa bàn TP 

Đà Nẵng 
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6444 4849.1311.A Đắk Nông Lâm Đồng 
Huyện Đắk 

Mil 

Liên tỉnh 

Đà Lạt 

BX Liên tỉnh Đà Lạt - QL20 - QL27 - BX Huyện Đắk 

Mil 
260 30 

Tuyến 

đang khai 

thác 

Quyết 

định số 

2288/QĐ-

BGTVT 

BX Đắk 

Mil đã 

ngừng hoạt 

động 

6445 4849.1312.A Đắk Nông Lâm Đồng 
Huyện Đắk 

Mil 

Đức Long 

Bảo Lộc 
BX Đăk Mil - QL28 - QL20 - BX Đức Long Bảo Lộc 148 30 

Tuyến 

mới 

Quyết 

định số 

2288/QĐ-

BGTVT 

BX Đắk 

Mil đã 

ngừng hoạt 

động 

6446 4849.1320.A Đắk Nông Lâm Đồng 
Huyện Đắk 

Mil 

Đơn 

Dương 
BX Đắk Mil - QL14 - QL26 - QL27 - BX Đơn Dương 270 60 

Tuyến 

mới 

Quyết 

định số 

542/QĐ-

BGTVT 

BX Đắk 

Mil đã 

ngừng hoạt 

động 

6469 4850.1311.A Đắk Nông 
TP. Hồ Chí 

Minh 

Huyện Đắk 

Mil 
Miền Đông 

BX Đắk Mil - QL14 - ĐT741 - QL13 - Đường Đinh 

Bộ Lĩnh - BX Miền Đông 
264 420 

Tuyến 

đang khai 

thác 

Quyết 

định số 

2288/QĐ-

BGTVT 

BX Đắk 

Mil đã 

ngừng hoạt 

động 

6470 4850.1316.A Đắk Nông 
TP. Hồ Chí 

Minh 

Huyện Đắk 

Mil 
Ngã Tư Ga 

BX Đắk Mil - QL14 - ĐT741 - QL13 - QL1 - BX Ngã 

Tư Ga 
280 300 

Tuyến 

mới 

Quyết 

định số 

2318/QĐ-

BGTVT 

BX Đắk 

Mil đã 

ngừng hoạt 

động 

6587 4879.1313.A Đắk Nông Khánh Hòa 
Huyện Đắk 

Mil 
Cam Ranh 

BX Đắk Mil - Đường Hồ Chí Minh - QL26 - QL1 - 

BX Cam Ranh 
279 60 

Tuyến 

mới 

Quyết 

định số 

542/QĐ-

BGTVT 

BX Đắk 

Mil đã 

ngừng hoạt 

động 

6599 4881.1314.A Đắk Nông Gia Lai 
Huyện Đắk 

Mil 
Ayun Pa 

BX Ayun Pa - QL25 - ĐT668 - Đường Hồ Chí Minh - 

BX Huyện Đắk Mil 
186 120 

Tuyến 

mới 

Quyết 

định số 

2318/QĐ-

BGTVT 

BX Đắk 

Mil đã 

ngừng hoạt 

động 

 

Ghi chú: Quy định viết tắt các cụm từ trong Phụ lục này như sau: Bến xe: BX; thành phố: TP; Quốc lộ: QL; X.: xã; thị trấn: TT; các ký hiệu <A>, <B>, 

… <Đ> phân biệt các tuyến theo hành trình khác nhau; các ký hiệu <A1>, <A2> phân biệt các hành trình khác nhau trong cùng một tuyến có chung Bến 

xe nơi đi và Bến xe nơi đến; các ký hiệu <E>, <F>: phân biệt các tuyến khác nhau đi theo đường cao tốc; lưu lượng (xe xuất bến/tháng) được tính với 

tổng số chuyến xe/tháng/1 đầu bến. 
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